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SỞ Y TẾ TỈNH TRÀ VINH 

TTYT HUYỆN TRÀ CÚ 

 

Số:       /BC-TTYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Trà Cú, ngày 23 tháng 6 năm 2022 

 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG TUẦN 

Từ ngày 15 tháng 6 năm 2022 đến ngày 21 tháng 6 năm 2022 

 

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG: 

1. Hoạt động của Ban Giám đốc: 

- Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh đáp ứng tình hình diễn biến của 

dịch gồm SXH, TCM, Covid-19,... 

- Chỉ đạo công tác Đại hội chi bộ. 

- Chỉ đạo công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 48,49. 

- Chỉ đạo phòng TC-KT lập dự trù kinh phí cho khối y tế dự phòng. 

- Chỉ đạo phòng TC-HC phối hợp phòng KHNV, TC-KT rà soát tình hình 

nhân lực và tham mưu Ban Giám đốc việc bố trí nhân lực của các khoa, phòng, 

trạm y tế. 

- Tổ chức họp sơ kết công tác y tế 06 tháng đầu năm và kế hoạch 06 tháng 

cuối năm 2022; thực hiện quy trình bổ nhiệm chức danh Trưởng, Phó khoa, phòng 

và một số chức danh khác ngày 20/6/2022. 

2. Công tác Phòng chức năng: 

2.1. Công tác Tổ chức - Hành chính: 

- Trình Ban Lãnh đạo xử lý 52 Công văn đến; ban hành 29 Công văn đi.  

- Ban hành 04 QĐ cử viên chức tham gia thực hành chuyên môn tại Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh. 

- Thực hiện quy trình bổ nhiệm Trưởng, Phó khoa, phòng và một số chức 

danh khác. 

- Trình Sở Y tế việc nâng bậc lương thường xuyên và trước hạn tháng 7/2022 

(10 người); việc thay đổi cộng tác viên y tế ấp Xoài Lơ và ấp Lưu Cừ II xã Lưu 

Nghiệp Anh. 

2.2. Công tác chuyên môn nghiệp vụ: 

- Lấy ý kiến khoa, phòng, trạm y tế việc xây dựng kế hoạch 05 năm. 

- Đề xuất danh mục bệnh hiểm nghèo theo Công văn số 1641/SYT-NVY của 

Sở Y tế. 

- Trình Ban Giám đốc kết quả rà soát chứng chỉ hành nghề của các khoa. 

- Lập báo cáo 05 năm việc thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-TW. 

- Thu hồi máy tính, máy in của khu tiếp nhận bệnh ngoại trú của khoa Khám 

bệnh về kho. 

- Đang thực hiện kế hoạch khám, chữa bệnh từ xa. 

2.3. Công tác Điều dưỡng - Kiểm soát nhiễm khuẩn:  

- Thực hiện kiểm tra HSBA, VSCN, KSNK, đeo khẩu trang (100 HSBA, ghi 

nhận 08 hồ sơ lỗi, VSCN đạt 93,89%, công tác khác đều đạt). 

- Khảo sát hài lòng người bệnh quý II/2022. 
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2.4. Công tác xã hội: Hướng dẫn người bệnh, người nhà người bệnh quy trình 

khám bệnh 392 lượt. 

2.5. Công tác Tài chính – Kế toán: 

- Lập dự toán ngân sách năm 2023 và lập kế hoạch NSNN 03 năm theo Công 

văn số 1524/SYT-KHTC của Sở Y tế. 

- Rà soát hồ sơ thanh toán điều trị ngoại trú có số ngày điều trị bằng 0, điều trị 

nội trú có thời gian dưới 4 giờ theo Công văn số 665/BHXH-GĐBHYT của BHXH 

tỉnh. 

- Báo cáo tình hình thực hiện kết luận kiểm tra công tác quyết toán chi phí 

KCB BHYT theo Công văn số 686/KL-BHXH của BHXH tỉnh. 

- Tổng hợp chi phí KCB Covid-19 từ ngày 03/11/2021 đến ngày 31/5/2022 đề 

nghị NSNN thanh toán theo Nghị định số 29/2022/NĐ-CP của Chính phủ. 

2.6. Công tác Dược: 

- Lấy ý kiến đóng góp các quy trình chuyên môn của khoa Dược. 

- Lập kế hoạch hoạt động của tổ dược lâm sàng, thông tin thuốc. 

- Tiếp nhận 05 đơn vị máu từ Bệnh viện Huyết Học-Truyền máu Cần Thơ 

(01O, 04B). 

- Công tác quản lí, cung ứng vắc xin Covid-19 (tính đến ngày 21/6/2022) 

 

STT Tên Vaccin ĐVT Tồn đầu Nhập Xuất Tồn cuối 

1 AstraZeneca Liều  0 0 0 0 

2 Moderna Liều 0 9.360 0 9.360 

3 Comirnaty-Pfizer Liều 3.844 0 3.124 720 

4 Vero Cell Liều 0  0   0 0 

  Tổng cộng   3.844 9.360 3.124 10.080 

 

2.7. Công tác trang thiết bị - vật tư y tế (TTB-VTYT): 

- Hoàn thành hợp đồng và thực hiện kiểm định hệ thống Oxy Trung tâm với 

Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực II. 

- Bảo trì máy bơm thuốc cản quang của hệ thống CT-Scanner. 

- Kiểm tra và thay Oxy của hệ thống Oxy trung tâm. 

- Nhận 5.000 khẩu trang y tế từ Sở Y tế. 

3. Công tác khám chữa bệnh (phụ lục 1). 

- Tổng số khám 2.302 lượt.  

- Tổng số BN điều trị nội trú 335, CSSDGB 112,3%. 

- Tổng số BN chuyển tuyến 143 (ngoại trú 118, nội trú 25). 

- Thực hiện kỹ thuật truyền máu được 03 ca với 04 đơn vị máu (A 02, B 02). 

4. Công tác phòng, chống dịch Covid - 19: 

4.1. Tình hình dịch bệnh trên địa bàn: 

- Trong tuần không phát hiện trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. 
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- Tính đến ngày 21/6/2022 có 9.823 trường hợp F0 (thuộc địa bàn huyện 

9.789, địa phương khác 34); 50 trường hợp tử vong1; 9.739  trường hợp hoàn thành 

điều trị SARS-CoV-2. 

- Không có trường hợp F0 điều trị tại nhà, khu điều trị Covid-19. 

- Không có trường hợp cách ly, tự theo dõi sức khỏe tại nhà. 

4.2. Phân loại đánh giá, xác định cấp độ dịch: Cấp huyện cấp độ 1. 

4.3. Công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19:  

- Trong tuần tiêm vắc xin phòng Covid-19 được 2.595 trường hợp. 

+ Tiêm vắc xin phòng Covid-19 (đợt 48) theo kế hoạch số 61/KH-TTYT của 

TTYT được 944 trường hợp (cộng dồn 3.058 trường hợp, trong đó 261/3.798 

trường hợp tiêm mũi 1, mũi 2 và mũi 3, đạt 6,87%)2. Tiếp tục thực hiện tiêm theo 

kế hoạch, đảm bảo kết thúc trước ngày 30/6/2022. 

+ Tiêm vắc xin phòng Covid-19 (đợt 49) theo kế hoạch số 63/KH-TTYT của 

TTYT được 1.651/2.380 trường hợp, đạt 69,37%. 

- Tổng số các đợt được triển khai là 49 đợt với tổng số mũi tiêm là 322.888, 

trong đó mũi 1: 123.054, mũi 2: 109.763, mũi 3: 82.387, mũi 4: 7.684. Tỷ lệ độ 

bao phủ mũi 1: 87,9%, độ bao phủ mũi 2: 78,4%, độ bao phủ mũi 3: 58,8%, độ bao 

phủ mũi 4: 5,5%. 

4.4. Tình hình lấy mẫu xét nghiệm: trong tuần không thực hiện lấy mẫu xét 

nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2. 

5. Tình hình bệnh SXH - Dengue:  

- Mắc mới 08 ca, tăng 07 ca so với tuần trước. Cộng dồn 23 ca. 

- Phát hiện 03 ổ dịch mới (ấp Chợ xã Đại An 01, ấp Xoài Xiêm xã Ngãi 

Xuyên 01, ấp Leng xã An Quảng Hữu 01). Cộng dồn 09 ổ dịch (Định An 01, Ngãi 

Xuyên 02, An Quảng Hữu 03, Đại An 03). 

- Giám sát chỉ số BI của 17 ấp/17 xã, kết quả đều ≤ 30. 

6. Bệnh tay chân miệng (TCM), bệnh Sởi: 

- Bệnh TCM: mắc mới 09 ca, tăng 04 ca so với tuần trước. Cộng dồn 16 ca, 

không ổ dịch mới. 

- Bệnh sốt phát ban nghi sởi: không ca mắc mới. 

7. Phòng chống bệnh bại liệt: Kết thúc chiến dịch cho trẻ từ đủ 02 tháng tuổi 

đến 05 tuổi trên địa bàn toàn huyện uống vắc xin phòng bệnh bại liệt bOPV được  

4.445/4.588 trẻ đạt 96,9%, sử dụng 4.620 liều vắc xin bOPV, hiện không còn tồn 

vắc xin. 

8. Công tác YTCC-DD và ATTP:  

- Gửi kế hoạch dự trù kinh phí bảo vệ môi trường y tế tại đơn vị và toàn 

huyện Trà Cú; đề nghị báo phí quan trắc môi trường lao động năm 2022. 

- Báo cáo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường 

tỉnh công tác quản lý chất thải nguy hại 06 tháng đầu năm 2022. 

- Báo cáo Chi cục ATVSTP số lượng dự trù test nhanh ATTP. 

 
1 (Hàm Giang 01, Kim Sơn 01, Thị trấn Định An 02, Long Hiệp 02, Thanh Sơn 03, An Quảng Hữu 03, Ngọc Biên 

04, Tân Hiệp 04, Tập Sơn 05, Lưu Nghiệp Anh 05, Đại An 05, Phước Hưng 07, Thị trấn Trà Cú 08). 
2 Cụ thể 12 trường hợp mũi 1 (cộng dồn 43 trường hợp), 13 trường hợp mũi 2 (cộng dồn 81 trường hợp), 34 trường 

hợp mũi 3 (cộng dồn 137 trường hợp), 885 trường hợp mũi 4 (cộng dồn 2.797 trường hợp). 
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- Cung cấp 50 suất ăn bệnh lý (tăng huyết áp 38, đái tháo đường 12), tư vấn 

dinh dưỡng cho 50 bệnh nhân nội trú. 

9. Công tác y tế Thị trấn Trà Cú:  

- Số bà mẹ được chăm sóc tuần đầu sau sinh 01 bà mẹ; từ 02 đến 06 tuần sau 

sinh 01 bà mẹ. 

- Cấp viên đa vi chất cho bà mẹ sau sinh 01; phụ nữ mang thai 04 phụ nữ. 

- Cân trẻ < 2 tuổi 40 trẻ; cân trẻ SDD < 5 tuổi 22 trẻ 

- Tổ chức tiêm chủng trẻ em được 34 trẻ (SII 22; IPV 05; Sởi 02; VNNB B 

04; BCG 02, VAT 2+ PNCT 01). 

II. NHẬN XÉT: 

1. Tình hình dịch Covid-19: 

- Tình hình dịch bệnh do Covid-19: trong tuần không phát hiện trường hợp 

dương tính với SARS-CoV-2. 

- Cấp độ dịch của huyện (cấp độ 1); cấp độ dịch của xã, Thị trấn 17/17 xã, Thị 

trấn cấp độ 1. 

- Tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 48, 49 tiến độ đạt chậm, tuy nhiên đảm 

bảo tiêm hết vắc xin đợt 48, còn đợt 49 nếu tồn vắc xin sẽ đem về kho lưu trữ để 

tiêm mũi 2 cho đợt 50. 

2. Công tác khám, chữa bệnh: so với tuần trước, tổng số khám tăng 2,6%, 

điều trị nội trú giảm 4,6%, chuyển tuyến tăng 5,1%.  

3. Những mặt khó khăn, hạn chế: 

- Thầu thuốc danh mục đấu thầu địa phương còn 07 Công ty không mua hàng 

được do không thực hiện được hợp đồng. 

- Một số mặt hàng vị thuốc cổ truyền do thay đổi Thông tư nên yêu cầu phải 

có giấy phép lưu hành sản phẩm (hiện không sử dụng được do sợ xuất toán, chờ ý 

kiến chỉ đạo của Sở Y tế). 

III. KẾ HOẠCH TUẦN TỚI (từ ngày 22/6/2022 đến ngày 28/6/2022). 

1. Ban Giám đốc: 

- Tiếp tục chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh đáp ứng tình hình diễn 

biến của dịch gồm SXH, TCM, Covid-19,... 

- Chỉ đạo công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 48,49,50. 

- Tổ chức công tác bình bệnh án, đơn thuốc. 

- Chỉ đạo khoa XN – CĐHA rà soát các quy trình tiếp nhận, lưu trữ, cấp phát 

chế phẩm máu. 

- Chỉ đạo khoa Dược dự trù thuốc cho phòng mổ đảm bảo cho phẫu thuật. 

2. Công tác phòng chức năng: 

2.1. Công tác Tổ chức - Hành chính:             

        - Hoàn chỉnh hồ sơ bổ nhiệm Kế toán trưởng, Trưởng phòng TCKT, Trưởng, 

Phó khoa Xét nghiệm, Điều dưỡng trưởng khoa và Kỹ thuật viên trưởng khoa Xét 

nghiệm, khoa khám bệnh, Nội - Nhiễm, CCHS, YDCT gửi Sở Y tế. 

- Tạo danh mục mua hàng hóa văn phòng phẩm và vật rẻ mau hỏng trúng thầu 

năm 2022 trên phần mềm để nhập kho. 

2.2. Công tác chuyên môn nghiệp vụ: 

- Trình Sở Y tế việc xin điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch năm 2022. 
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- Báo cáo Sở Y tế việc rà soát liên thông dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử. 

- Lập danh sách đăng ký tham gia áp dụng bảng kiểm chất lượng dịch vụ tại 

trạm y tế gửi Sở Y tế. 

- Phối hợp khoa, phòng liên quan chuẩn bị nội dung Hội nghị giao ban công 

tác khám, chữa bệnh lĩnh vực y, dược cổ truyền báo cáo Sở Y tế. 

- Trình Ban Giám đốc phê duyệt kế hoạch phát triển Y tế 05 năm giai đoạn 

2022-2026. 

- Báo cáo Ban Giám đốc kết quả kiểm tra khoa, phòng, trạm y tế 06 tháng đầu 

năm 2022; kế hoạch khám chữa bệnh từ xa. 

- Hoàn thiện danh mục phát đồ điều trị. 

- Tổ chức bình bệnh án, đơn thuốc thường kỳ. 

- Phối hợp phòng TC – KT lập báo cáo giải trình thanh toán chi phi KCB – 

BHYT quý I/2022 theo Công văn số 665/BHXH-GĐBHYT của BHXH tỉnh. 

2.3. Công tác Điều dưỡng - Kiểm soát nhiễm khuẩn: 

- Phân tích kết quả khảo sát hài lòng người bệnh quý II/2022. 

- Tiến hành cấy vi khuẩn nguồn nước uống từ hệ thống lọc nước ở khoa Nội, 

Nhi, Ngoại tổng hợp và nguồn nước rửa tay ở khu phẫu thuật gửi Trung tâm kiểm 

định TUV. 

2.4. Công tác Tài chính – Kế toán:  

- Báo cáo kết quả rà soát hồ sơ thanh toán điều trị ngoại trú có số ngày điều trị 

bằng 0, điều trị nội trú có thời gian dưới 4 giờ theo Công văn số 665/BHXH-

GĐBHYT của BHXH tỉnh. 

- Tiếp tục lập dự toán ngân sách năm 2023 và lập kế hoạch NSNN 03 năm 

theo Công văn số 1524/SYT-KHTC của Sở Y tế. 

- Tổng hợp chi phí KCB Covid-19; rà soát số ngày tham gia phòng, chống 

dịch Covid-19 đối với người không hưởng lương từ NSNN đề nghị NSNN thanh 

toán theo Nghị định số 29/2022/NĐ-CP của Chính phủ. 

2.5. Công tác Dược:  

- Trình Ban Giám đốc phê duyệt các quy trình chuyên môn của khoa Dược và 

kế hoạch Dược lâm sàng. 

- Phối hợp khu khám, phòng KHNV tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra 

việc thực hiện kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú theo Công văn số 1693/SYT-

NVY của Sở Y tế. 

- Lập Tờ trình gửi Sở Y tế việc xin ý kiến trong việc cung ứng và sử dụng vị 

thuốc cổ truyền không có giấy phép lưu hành sản phẩm. 

- Phối hợp khoa KSBT lên kế hoạch dự trù thuốc lao nguồn BHYT cho kế 

hoạch sử dụng từ ngày 01/07/2022 (nguồn BHYT thanh toán). 

2.6. Công tác TTB-VTYT: 

- Lập hồ sơ gia hạn giấy phép hoạt động phòng X-Quang. 

- Hoàn thành bảo hành máy monitor sản khoa. 

- Hoàn thành các hợp đồng của Công ty đã trúng thầu mua hóa chất, VTYT. 

3. Công tác đấu thầu: Trình chủ đầu tư phê duyệt E-HSMT gói thầu mua vật 

tư, TTBYT sử dụng tại TTYT. 

 



6 

 

4. Công tác phòng chống dịch bệnh và chương trình y tế: 

4.1. Công tác phòng, chống dịch bệnh:    

- Tham mưu Ban Giám đốc các hoạt động phòng, chống dịch bệnh; công tác 

tiêm chủng phòng Covid-19. 

- Tiếp tục phối hợp với Công an địa phương rà soát, làm sạch dữ liệu tiêm 

chủng, xác thực thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm phục vụ nhu 

cầu liên thông Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp hộ chiếu vắc xin cho người 

dân theo lộ trình Bộ Y tế cam kết với Chính phủ, hoàn thành trong tháng 6/2022. 

- Xử lý ổ dịch SXH vòng 1 tại ấp Chợ xã Đại An, ấp Xoài Xiêm xã Ngãi 

Xuyên và ấp Leng xã An Quảng Hữu. 

4.2. Công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19: 

- Tiếp tục thực hiện tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều bổ sung và nhắc lại 

(đợt 48) mở rộng các đối tượng theo Công văn số 1624/SYT-NVY ngày 14/6/2022 

của Sở Y tế gồm hệ thống chính trị (cán bộ, đảng viên, công an, quân sự, công 

chức, viên chức, giáo viên, nhân viên ngành y tế,…), công nhân lao động tại các 

công ty, doanh nghiệp, trẻ em từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn. 

- Tiếp tục tiêm vắc xin phòng Covid-19 (đợt 49) cho toàn bộ trẻ em từ đủ 5 

tuổi đến dưới 12 tuổi chưa tiêm mũi 1 trên địa bàn huyện. 

- Triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 50 cho các đối tượng đã tiêm 

mũi 1 từ đủ 6 tuổi đến dưới 12 tuổi từ ngày 22-26/6/2022. 

4.3. Công tác YTCC-DD và ATTP: 

- Tiếp tục tổng hợp số liệu nước sạch, hố xí 6 tháng đầu năm 2022. 

- Phối hợp Phòng Y tế thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP đối 

với Bếp ăn từ thiện tại Bệnh viện. 

- Phối hợp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thực hiện giám sát hệ thống xử 

lý nước thải tại các trạm y tế. 

5. Các khoa, phòng: đảm bảo các hoạt động thường xuyên và thực hiện các 

chỉ đạo từ Ban Giám đốc. 

Trên đây là báo cáo hoạt động tuần từ ngày 15/6/2022 đến 21/6/2022 và kế 

hoạch tuần tới từ ngày 22/6/2022 đến ngày 28/6/2022. 

 
 Nơi nhận:        
- Huyện ủy (B/c); 

- UBND huyện (B/c); 

- Phòng Y tế (B/c); 

- Ban Giám đốc; 

- Khoa, phòng; 

- Lưu: VT, KHNV.                                                                  

GIÁM ĐỐC  
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Phụ lục 1: Kết quả khám chữa bệnh.  

TT NỘI DUNG 
ĐƠN VỊ 

TÍNH 

Từ 25/5/2022 

đến 31/5/2022 

Từ 01/6/2022 

đến 07/6/2022 

Từ 08/6/2022 

đến 14/6/2022 

Từ 15/6/2022 

đến 21/6/2022 

1 
TS lần khám bệnh Lần 2.063 1.991 2.243 2.302 

Trong đó YHCT Lần 202 216 204 234 

2 Số BN điều trị ngoại trú Người 59 52 57 56 

3 Số BN điều trị nội trú Người 282 285 351 335 

4 Số ngày điều trị Ngày 1.353 1.437 1.623 1.572 

5 CSSDGB % 96,6 102,6 115,9 112,3 

6 Tổng số lượt châm cứu  Lượt 125 128 116 127 

7 Số thang thuốc sử dụng Thang 60 90 106 209 

8 X - quang Lượt 363 396 416 401 

9 Điện tim Lượt 284 320 361 359 

10 Siêu âm Lượt 327 286 350 329 

11 CT Scanner Lượt 16 20 16 22 

12 Xét nghiệm Lượt 1.326 1.196 1.336 1.415 

 

- Chỉ số TB xét nghiệm máu      

+ Ngoại trú chung  0,22 0,20 0,20 0,21 

+ Nội trú  3,10 2,82 2,53 2,80 

+ Khoa Khám bệnh  0,31 0,29 0,30 0,31 

 

- Chỉ số TB CLS chung      

+ Ngoại trú chung  0,46 0,45 0,43 0,43 

+ Nội trú  4,82 4,56 4,25 4,54 

+ Khoa Khám bệnh  0,56 0,58 0,56 0,52 

13 Phẫu thuật các loại Người 28 19 27 32 

14 

Chuyển tuyến Lượt 129 126 136 143 

+ Nội trú Lượt 21 20 31 25 

+ Ngoại trú Lượt 108 106 105 118 

 


